	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ
-------------------------
	ĐÁP ÁN CUỐI KỲ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023	Môn: Mua hàng
Mã môn học: PROC320109
Thời gian: 60 phút.



Mã đề 246
Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm (2đ)
Câu 1: A			Câu 2: B
Câu 3. A			Câu 4. A
Câu 5. C  			Câu 6. C
Câu 7. C			Câu 8. D

Phần II. Bài tập tự luận
Câu 1 (2đ): $29.9 
Câu 2 (6đ): 
	
	Nhà cung cấp 1
	Nhà cung cấp 2

	1. Chi phí mua động cơ
	$12,960,000
	$12,840,000

	2. Chiết khấu
	 
	 

	Khoảng chiết khấu lớn nhất
	-$294,707
	-$163,578

	3. Chi phí dụng cụ
	$12,000
	$10,000

	4. Chi phí vận tải
	
	 

	 LTL
	$270,000
	$216,000

	5. Chi phí đặt hàng
	$15,000
	$15,000

	6. Chi phí lưu kho
	$13,500
	$13,375

	7. Chi phí chất lượng
	$259,200
	$256,800

	8. Chi phí giao hàng trễ
	 
	 

	Backorder (40%)
	$14,400
	$28,800

	Lost sales (60%)
	$972,000
	$1,944,000

	Tổng chi phí
	$14,221,393
	$15,160,397





Mã đề 357
Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm (2đ)
Câu 1: A			Câu 2: A
Câu 3. C			Câu 4. A
Câu 5. B 			Câu 6. C
Câu 7. C			Câu 8. D

Phần II. Bài tập tự luận
Câu 1 (2đ): $29.9 
Câu 2 (6đ): 
	
	Nhà cung cấp 1
	Nhà cung cấp 2

	1. Chi phí mua động cơ
	$12,960,000
	$12,840,000

	2. Chiết khấu
	 
	 

	Khoảng chiết khấu lớn nhất
	-$294,707
	-$163,578

	3. Chi phí dụng cụ
	$12,000
	$10,000

	4. Chi phí vận tải
	
	 

	 LTL
	$270,000
	$216,000

	5. Chi phí đặt hàng
	$15,000
	$15,000

	6. Chi phí lưu kho
	$13,500
	$13,375

	7. Chi phí chất lượng
	$259,200
	$256,800

	8. Chi phí giao hàng trễ
	 
	 

	Backorder (40%)
	$14,400
	$28,800

	Lost sales (60%)
	$972,000
	$1,944,000

	Tổng chi phí
	$14,221,393
	$15,160,397




